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A. Mục tiêu
Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức từ tuần 1 đến tuần 6:
Chủ đề 1: Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam:
+ Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
+ Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa  lí  tự  nhiên Việt Nam
Chủ đề 2: Đặc điểm địa hình Việt Nam
+ Đặc điểm chung của địa hình
+ Các khu vực địa hình, đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình
+ Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
Chủ đề 4: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
+ Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
+ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
+ Cách mạng công nghiệp nửa sau thế kỉ XVIII- giữa thế kỉ XIX
B. Dạng bài
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Chọn một đáp án đúng
Dạng 2: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
Dạng 3: Câu hỏi tự luận
C. BÀI TẬP
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Chọn một đáp án đúng 
* Phân môn Địa lí
Câu 1. Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng:
A. 8030'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109024'Đ           
B. 8034'B –> 23023'B và 10209'Đ –> 109028'Đ
C. 8034'B –> 23023'B và 10205'Đ –> 109024'Đ             
D. 8034'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109040'Đ
Câu 2. Việt Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây?
A. Nam Mĩ với Á - Âu.               			B. Á - Âu với Thái Bình Dương.
C. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu.         		 	D. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương.
Câu 3. Khu vực có bờ biển bồi tụ thích hợp cho việc phát triển
A. khai thác khoáng sản.                          	 	B. nuôi trồng thủy sản.
C. phát triển đường biển.                          		D. xây dựng cảng biển.
Câu 4. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là
A. Cồn Cỏ và Hoàng Sa.                                      	B. Lý Sơn và Trường Sa.
C. Hoàng Sa và Trường Sa.                                 	D. Trường Sa và Côn Đảo.
Câu 5. Thế mạnh của vị trí địa lí nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các loại hình giao thông vận tải nào?
A. Đường biển và đường sắt.             			B. Đường ô tô và đường sắt.
C. Đường ô tô và đường biển.           			D. Hàng không và đường biển.
Câu 6. Vì sao vị trí địa lí nước ta có tính chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới?
A. Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á và châu Á.
B. Cầu nối Đông Nam Á đất liền với Đông Nam Á biển đảo, nối lục địa Á-Âu với lục địa Ô-xtray-li-a và gần đường hàng hải, hàng không quốc tế.
C. Có vùng biển rộng lớn, là cầu nối lục địa Á-Âu với lục địa Oxtraylia và gần đường hàng hải, hàng không quốc tế.
D. Trung tâm khu vực Đông Nam Á, có vùng biển rộng lớn và gần đường hàng hải, hàng không quốc tế.
Câu 7. Nước mưa hòa tan với đá vôi tạo nên dạng địa hình đặc trưng nào sau đây?
A. Cac-xtơ.           	 	B. Hầm mỏ.          		C. Thềm biển.        	D. Đê, đập.
Câu 8. Trên biển: vùng biển Việt Nam tiếp giáp với mấy quốc gia?
A. 10.            		B. 8.            			C. 9.         			D. 11.
Câu 9. Ở Việt Nam, địa hình đồng bằng chiếm
A. 2/3 diện tích đất liền.                  			B. 1/2 diện tích đất liền.
C. 3/4 diện tích đất liền.                  			D. 1/4 diện tích đất liền.
Câu 10. “Cao nguyên badan xếp tầng” phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi nào của nước ta?
A. Tây Bắc.                                                    	B. Đông Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.                                       		D. Trường Sơn Nam.
Câu 11. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 4,5), đường biên giới của nước ta không tiếp giáp với quốc gia nào?
A. Thái Lan.                  B. Trung Quốc.                  	C. Lào.                    D. Cam-pu-chia.
Câu 12. Khí hậu nhiệt đới gió mùa đã ảnh hưởng gây ra những khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta?
A. Hình thành và phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, tham quan,…
B. Nhiều thiên tai như bão, lũ, hạn hán,… gây cản trở việc sản xuất và phát triển nông nghiệp.
C. Tạo nên một nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.
D. Phát triển du lịch biển phát triển quanh năm.
Câu 13. Đường bờ biển nước ta kéo dài 3260 km từ
A. Hải Phòng đến Cần Thơ.               			B. Móng Cái đến Hà Tiên.
C. Thái Bình đến Cà Mau.                			D. Quảng Ninh đến Kiên Giang.
Câu 14. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có
A. vùng đất, vùng biển và vùng trời.                  	B. vùng đất, vùng biển và quần đảo.
C. vùng đất, đồng bằng và vùng trời.                 	D. vùng núi, vùng biển và vùng trời.
Câu 15. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu nào dưới đây?
A. Tây Bắc - Đông Nam và Tây đông.            	B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung.
C. Tây Đông và Đông Bắc - Tây Nam.            	D. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam.

* Phân môn Lịch Sử
Câu 1. Cuộc Cách mạng tư sản Anh (1642 - 1688) diễn ra dưới hình thức nào?
A. Chiến tranh giải phóng dân tộc.		B. Đấu tranh thống nhất đất nước.
C. Cải cách, duy tân đất nước.			D. Nội chiến cách mạng.
Câu 2. Thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản Anh (1642 - 1688) đã
A. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Anh.
B. đưa tới sự thiết lập của chế độ quân chủ chuyên chế.
C. lật đổ sự tồn tại của chế độ quân chủ lập hiến ở Anh.
D. đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền ở Anh.
Câu 3. So với chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ quân chủ lập hiến có điểm gì khác biệt?
A. Không tồn tại ngôi vua.
B. Quyền lực của vua bị hạn chế.
C. Quyền lực của vua là tối cao và tuyệt đối.
D. Không thừa nhận vai trò của Nghị viện.
Câu 4. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?
A. Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa cảng Bô-xtơn sau sự kiện “chè Bô-xtơn”.
B. Chính phủ Anh cho phép công ty Đông Ấn độc quyền buôn bán chè ở Bắc Mỹ.
C. Thực dân Anh tấn công Bắc Mĩ khi các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh.
D. Chính sách cai trị của Anh xâm phạm đến quyền tự do và sự phát triển của Bắc Mỹ.
Câu 5. Văn kiện nào dưới đây đã xác định quyền con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
A. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.		B. Tuyên ngôn Giải phóng.
C. Tuyên ngôn Độc lập.					D. Tuyên ngôn hòa bình.
Câu 6. Những đại diện tiêu biểu trong trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp (cuối thế kỉ XVIII) là
A. Mông-te-xki-ơ; Vôn-te; Ô. Crôm-oen.		
B. Rút-xô; Mông-te-xki-ơ; Vôn-te.
C. Rô-be-spi-e; Ô. Crôm-oen; Vôn-te.			
D. Rút-xô; Mông-te-xki-ơ; T. Giép-phép-xơn.
Câu 7. Ở Pháp, vào cuối thế kỉ XVIII, những đẳng cấp nào không phải đóng thuế?
A. Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.				B. Tăng lữ Giáo hội và Quý tộc.
C. Đẳng cấp thứ ba và Tăng lữ.				D. Giai cấp tư sản và nông dân.
Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nước Pháp cuối thế kỉ XVIII?
A. Chế độ quân chủ lập hiến kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.
B. Sản xuất nông nghiệp lạc hậu, mất mùa thường xuyên diễn ra.
C. Trào lưu Triết học Ánh sáng được đón nhận rộng rãi trong xã hội.
D. Trật tự ba đẳng cấp ngày càng khoét sâu mâu thuẫn trong xã hội.
Câu 9. Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)?
A. Giai cấp tư sản.						B. Tăng lữ Giáo hội.
C. Quý tộc phong kiến.					D. Tầng lớp chủ nô.
Câu 10. Các cuộc cách mạng ở Anh (thế kỉ XVII), Bắc Mỹ và Pháp (thế kỉ XVIII) có điểm giống nhau cơ bản về
A. hình thức cách mạng.					B. tính chất cách mạng.
C. lực lượng lãnh đạo cách mạng.			D. mục tiêu chống phong kiến.
Câu 11. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiến lên con đường công nghiệp hóa là
A. Anh.			B. Tây Ban Nha.		C. Đức.			D. Pháp.
Câu 12. Đến đầu thế kỉ XIX, nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, nước Anh đã vươn lên trở thành
A. “nông trường của thế giới”.
B. “công xưởng của thế giới”.
C. “cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới”.
D. “cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới”.
Câu 13. Về mặt xã hội, tác động quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản, đó là
A. tư sản và địa chủ.					B. địa chủ và nông dân.
C. công nhân và nông dân.				D. tư sản và vô sản.
Câu 14. Những thành tựu đạt được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX) đã đưa con người bước sang thời đại
A. “văn minh thông tin”.					B. “văn minh trí tuệ”.
C. “văn minh công nghiệp”.				D. “văn minh nông nghiệp”.
Câu 15. Động cơ hơi nước là phát minh của ai?
A. Giêm Ha-gri-vơ.					B. Ét-mơn các-rai.
C. Hen-ri Cót.						D. Giêm Oát.

DẠNG 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai.
Hãy trả lời câu hỏi sau, trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh hãy điền ĐÚNG, SAI vào mỗi ý sau)
Câu 1. 
	                                            Nhận định
	Đ
	S

	a. Địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp. 
	
	

	b. Đồng bằng chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ Việt Nam. 
	
	

	c. Hướng núi chính của nước ta là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung. 
	
	

	d. Địa hình nước ta có sự phân hóa rõ rệt theo chiều Bắc – Nam và Đông – Tây.
	
	



Câu 2. Đọc đoạn thông tin và chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) sau đây.
   Nước ta nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương, phần đất liền tiếp giáp với 3 quốc gia. Trên biển, Việt Nam có chung biển Đông với nhiều quốc gia khác. Nước ta nằm ở vị trí trung chuyển của các tuyến đường hàng hải và hàng không quốc tế, cũng như các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á. 
	                                            Nhận định
	Đ
	S

	a. Ba quốc gia tiếp giáp với nước ta trên đất liền là: Trung Quốc, Thái Lan, Lào.  
	
	

	b. Nước ta là cửa ngõ thông ra biển của một số quốc gia trong khu vực.
	
	

	c. Vị trí địa lí đã tạo thuận lợi cho nước ta mở rộng giao lưu, phát triển các ngành kinh tế biển.
	
	

	d. Vị trí địa lí đã tạo nhiều thuận lợi cho nước ta trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng.
	
	



Câu 3.
	                                            Nhận định
	Đ
	S

	a.Mục tiêu chính của Cách mạng tư sản Anh là lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. 
	
	

	b.Sau Cách mạng tư sản Anh, Oliver Cromwell trở thành Vua của nước Anh. 
	
	

	c.Sự kiện "Chè Boston" là hành động phản đối của người dân thuộc địa Bắc Mĩ chống lại chính sách thuế của thực dân Anh.
	
	

	d.Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ được thông qua vào năm 1776, đánh dấu sự ra đời của Hợp chủng quốc Hoa Kì.
	
	


Câu 4.
	                                            Nhận định
	Đ
	S

	a.Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất khởi đầu ở nước Anh vào cuối thế kỷ XVIII với việc phát minh ra máy hơi nước.
	
	

	b.Một trong những hệ quả quan trọng của Cách mạng công nghiệp là làm nảy sinh hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
	
	

	c.Cuộc Cách mạng công nghiệp đã đưa nền sản xuất từ công trường thủ công lên quy mô lớn, tạo ra năng suất lao động cao hơn hẳn.
	
	

	d.Cách mạng công nghiệp đã giúp cải thiện đáng kể điều kiện sống và làm việc của đại đa số công nhân ngay từ giai đoạn đầu. 
	
	



Dạng 3. Câu hỏi tự luận
* Phân môn Địa Lí
Câu 1. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy chứng minh địa hình nước ta chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và cho ví dụ minh họa
Câu 2.
a. Dựa vào At lát địa lí Việt Nam (trang Địa hình) và kiến thức đã học, hãy cho biết vì sao đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam?
b. Dựa vào Atlat trang địa hình hãy kể tên các dãy núi, đỉnh núi cao trên 2000m ở nước ta?
Câu 3. Vẽ sơ đồ thể hiện ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ tới đặc điểm tự nhiên Việt Nam.
Câu 4. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm khí hậu Việt Nam
Câu 5. Em hãy trình bày hình dạng lãnh thổ trên đất liền của nước ta.
* Phân môn Lịch Sử
Câu 1. Nguyên nhân nào dẫn tới sự bùng nổ Cách mạng tư sản Anh? Trình bày kết quả, ý nghĩa và tính chất của Cách mạng tư sản Anh?
Câu 2. Nêu đặc điểm chính của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? Câu nào trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chúng quốc Mỹ được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn cho bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2 - 9 - 1945)?
Câu 3. Hãy cho biết kết quả, ý nghĩa, tính chất của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
Câu 4. Hãy cho biết ý nghĩa, tính chất, đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp.
Câu 5. Trình bày những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp ở Anh. Theo em, thành tựu nào là tiêu biểu nhất? Vì sao?
	
BGH duyệt
	
Tổ, nhóm CM
	
Người ra đề cương
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        Chu Thị Trúc




